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An Khánh - Bắc Giang I (Luc Nam) 1 325 2022 2023 1
An Khánh - Bắc Giang I (Luc Nam) 2 325 2023 2023 0
Bạc Liêu I 1 600 Y 2029 2029 0
Bạc Liêu I 2 600 2030 2030 0
Cẩm Phả III 1 and 2 440 2020 2020 0
Công Thanh 1 600 2020 2024 4
Duyên Hải II 1 and 2 1200 2021 2022 1
Duyên Hải III 1 600 2016 2016 0
Duyên Hải III 2 600 2017 2016 -
Duyên Hải III Extension 660 2019 2019 0
Formosa Đồng Nai 3 150 2016 2016 0
Formosa Hà Tĩnh 2 150 2016 2016 0
Formosa Hà Tĩnh 3 and 4 200 2016 2016 0
Formosa Hà Tĩnh 5 150 2016 2016 0
Formosa Hà Tĩnh 6 and 7 300 2020 2020 0
Formosa Hà Tĩnh 8 and 9 200 2020 2020 0
Formosa Hà Tĩnh 10 150 2020 2020 0
Hải Dương 1 600 2020 2021 1
Hải Dương 2 600 2021 2021 0
Hải Hà 1 150 2019 2019 0
Hải Hà 2 1 750 2022 2022 0
Hải Hà 3 1 600 2025 2025 0
Hải Hà 4 1 600 2028 2028 0
Hải Phòng III 1 600 2025 2028 3
Hải Phòng III 2 600 2026 2029 3
Long An I 1 600 2024 2024 0
Long An I 2 600 2025 2025 0
Long An II 1 800 2026 2025 -
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Long An II 2 800 2027 2027 0
Long Phú I 1 600 2018 2023 5
Long Phú I 2 600 2019 2023 4
Long Phú II 1 660 2021 2029 8
Long Phú II 2 660 2022 2030 8
Long Phú III 1 600 2021 2021 0
Long Phú III 2 and 3 1200 2022 2022 0
Na Dương II 1 110 2019 2022 3
Nam Định I 1 600 2021 2024 3
Nam Định I 2 600 2022 2025 3
Nghi Sơn II 1 600 2021 2022 1
Nghi Sơn II 2 600 2022 2022 0
Quảng Ninh III 1 600 2029 2029 0
Quảng Ninh III 2 600 2030 2030 0
Quảng Trạch I 1 600 2021 2022 1
Quảng Trạch I 2 600 2022 2023 1
Quảng Trạch II 2 600 2029 2026 -
Quảng Trạch II 1 600 2028 2026 -
Quảng Trị 1 600 2023 2026 3
Quảng Trị 2 600 2024 2027 3
Quỳnh Lập I 1 600 2022 2026 4
Quỳnh Lập I 2 600 2023 2026 3
Quỳnh Lập II 1 600 2026 2027 1
Quỳnh Lập II 2 600 2027 2028 1
Rạng Đông 1 100 2025 2025 0
Sông Hậu I 1 and 2 1200 2019 2021 2
Sông Hậu II 1 1000 2021 2024 3
Sông Hậu II 2 1000 2022 2024 2
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Tân Phước I 1 600 2027 2027 0
Tân Phước I 2 600 2028 2028 0
Tân Phước II 1 600 Y 2028 2028 0
Tân Phước II 2 600 Y 2029 2029 0
Thái Bình I 1 and 2 600 2017 2017 0
Thái Bình II 1 600 2017 2021 4
Thái Bình II 2 600 2018 2021 3
than Vê Đan 1 60 2016 2016 0
Thăng Long 1 300 2018 2017 -
Thăng Long 2 300 2019 2018 -
Uông Bí ngừng phát điện 1 105 2021 2021 0
Vân Phong I 1 660 2022 2023 1
Vân Phong I 2 660 2023 2024 1
Vĩnh Tân I 1 and 2 1200 2019 2018 -
Vĩnh Tân III 1 660 2022 2024 2
Vĩnh Tân III 2 and 3 1320 2023 2025 2
Vĩnh Tân IV 1 and 2 1200 2018 2017 -
Vĩnh Tân IV Extension 600 2019 2019 0
Vũng Áng II 1 600 2021 2023 2
Vũng Áng II 2 600 2022 2024 2
Vũng Áng III 1 600 2024 2030 6
Vũng Áng III 2 600 2025 2030 5
Vũng Áng III 3 600 Y 2029 2029 0
Vũng Áng III 4 600 Y 2030 2030 0
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